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BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THÀNH PHỐ CẦN THƠ


	TT
	Nội dung
	Cơ sở
tôn giáo
	Chức sắc
	Chức việc
	Nhà tu hành
	Tín đồ
	Tổ chức tôn giáo trực thuộc
	Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

	I
	TÔN GIÁO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phật giáo
	422
	249
	712
	1.941
	766.430
	97
	31

	2
	Công giáo
	170
	236
	482
	474
	200.589
	165
	24

	3
	Tin Lành
	30
	67
	173
	 
	18.608
	32
	86

	4
	Cao Đài
	77
	759
	1.072
	 
	34.334
	70
	 

	5
	Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam
	41
	193
	424
	 
	77.225
	40
	 

	6
	Phật giáo Hòa Hảo
	12
	 
	573
	 
	275.652
	40
	 

	7
	Tứ Ân Hiếu Nghĩa
	5
	 
	40
	 
	1.488
	5
	 

	8
	Bửu Sơn Kỳ Hương
	1
	 
	5
	 
	30
	 
	 

	9
	Tôn giáo Baha'i
	 
	 
	36
	 
	306
	4
	 

	10
	Minh Sư đạo
	3
	20
	29
	56
	876
	3
	 

	11
	Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn
	1
	 
	 
	 
	60
	 
	 

	12
	Hồi giáo
	 
	 
	 
	 
	26
	 
	 

	13
	Cơ đốc Phục lâm Việt Nam
	2
	2
	26
	 
	1.330
	2
	6

	TỔNG
	764
	1.526
	3.572
	2.471
	1.376.954
	458
	147

	II
	TÍN NGƯỠNG
	 

	 
	Số cơ sở tín ngưỡng
	623



